
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

Số: 975/YCBG-BVPS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty cung ứng hàng hóa điện, điện tử.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán 
Mua thiết bị thông dụng năm 2024, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Thị Huỳnh Thơ;

- Chức vụ: Viên chức phòng Tài chính kế toán;

- Số điện thoại: 02733. 887510;

- Địa chỉ Email: huynhthobvpstg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

a) Nhận trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Phụ sản; địa chỉ 
Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b) Nhận qua mail theo địa chỉ: huynhthobvpstg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 11 giờ 
ngày 05 tháng 9 năm 2024 (Thứ năm). Các báo giá nhận được sau thời điểm 
này sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 05 
tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị thông dung cần cung cấp theo Yêu cầu báo giá là 
những thiết bị thông dung được phê duyệt tại Quyết định số 389/QĐ-BVPS 
ngày 22/8/2024 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang; Quyết định số 
389/QĐ-BVPS có đính kèm Yêu cầu báo giá này.
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2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Địa chỉ: Số 
4A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian thực hiện: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện 
theo qui định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

5. Các thông tin khác: 

a) Báo giá đạt yêu cầu khi báo đủ chủng loại, số lượng và yêu cầu kỹ thuật 
của hàng hóa nêu trong Yêu cầu báo giá này. Giá báo là giá trọn gói, bao gồm 
chi phí vận chuyển, giao hàng tại kho của Bệnh viện Phụ sản và công lắp đặt, … 
thuế các loại theo qui định của pháp luật.

b) Yêu cầu báo giá này được phổ biến rộng rãi và đăng tải trên Website của 
Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang: https://bvphusantiengiang.vn/./.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Đăng Website bệnh viện;
- Zalo bệnh viện;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT                                                                                                                                                      

GIÁM ĐỐC

https://bvphusantiengiang.vn/./
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SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 389/QĐ-BVPS Tiền Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục thiết bị thông dụng 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG
Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công 
trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-SYT ngày 29/6/2022 của Sở Y tế Tiền 
Giang qui định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh 
viện Phụ sản Tiền Giang;

Căn cứ Biên bản họp ngày 22/8/2024 của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang về 
họp thống nhất danh mục, số lượng, cấu hình kỹ thuật máy lạnh, quạt treo 
tường, tivi năm 2024;

Theo đề nghị của Trường phòng Tổ chức – Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Danh mục thiết bị thông dụng (Đính kèm theo Quyết 
định). Danh mục này là cơ sở để yêu cầu báo giá lập gói thầu mua sắm.

Điều 2: Tổ trưởng Tổ Mua thiết bị thông dụng, Tổ trưởng Tổ Thẩm định 
mua thiết bị thông dụng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và các qui 
định của pháp luật về đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế 
Quyết định số 386/QD-BVPS ngày 19/8/2024.

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Tổ trưởng các tổ nêu tại Điều 2 và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
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DANH MỤC THIẾT BỊ THÔNG DUNG
(Đính kèm Quyết định số 389 /QĐ-BVPS ngày 22/8/2024

của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang)

I. DANH MỤC THIẾT BỊ THÔNG DỤNG

Stt Tên 
thiết bị

Đơn 
vị tính

Số 
lượng 
cần 
mua

Cấu hình, đặc tính kỹ thuật thiết bị

01
Quạt 
treo 

tường
Cái 159

- Thông số kỹ thuật:
+ Loại quạt: Quạt treo tường - 65w - 3 mức gió.
+ Bảng điều khiển: Nút xoay dây kéo.
+ Loại motor: Bạc thau.
+ Đường kính cánh quạt: 7 cánh - 39 cm.
+ Kích thước: Ngang 450 mm, Cao 470 mm, Sâu 290 
mm.
+ Cân nặng: 4 kg.
- Năm sản xuất: 2024.
- Bảo hành: 12 tháng.

02
Máy 
lạnh 

1.0 Hp
Bộ 10

- Thông số kỹ thuật:
+ Loại máy lạnh: 1 chiều; không inverter.
+ Công suất điện: 790w.
+ Công suất làm lạnh: 9000 Btu/h.
+ Kích thước, cân nặng: 
* Dàn lạnh: 777 mm x 250 mm x 201 mm; 8 Kg
* Dàn nóng: 712 mm x 459 mm x 276 mm; 22 Kg
+ Gas sử dụng: R32.
+ Công nghệ: Turbo.
- Năm sản xuất: 2024.
- Bảo hành: 12 tháng.

03
Máy 
lạnh 

1.5 Hp
Bộ 29

- Thông số kỹ thuật:
+ Loại máy lạnh: 1 chiều; không inverter.
+ Công suất điện: 1030w. 
+ Công suất làm lạnh: 12.000 Btu/h.
+ Kích thước, cân nặng: 
* Dàn lạnh: 777 mm x 250 mm x 201 mm; 8 Kg
* Dàn nóng: 777 mm x 498 mm x 290 mm; 25 Kg
+ Gas sử dụng: R32.
+ Công nghệ: Turbo.
- Năm sản xuất: 2024.
- Bảo hành: 12 tháng.

04
Máy 
lạnh 

2.0 Hp
Bộ 07

- Thông số kỹ thuật:
+ Loại máy lạnh: 1 chiều; không inverter.
+ Công suất điện: 1660w.
+ Công suất làm lạnh: 18000 Btu/h.
+ Công nghệ: Nanoe-G.
+ Kích thước, cân nặng:
* Dàn lạnh: 1102 mm x 302 mm x 244 mm; 12 Kg
* Dàn nóng: 910 mm x 620 mm x 330 mm; 35 Kg

https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/cac-tien-ich-cua-quat-dien-hien-nay-phan-1-845369#bac-thau
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+ Gas sử dụng: R32.
- Năm sản xuất: 2024.
- Bảo hành: 12 tháng.

05
Máy 
lạnh 

2.0 Hp
Bộ 10

- Thông số kỹ thuật:
+ Loại máy lạnh: 1 chiều; không inverter.
+ Công suất điện: 1528w.
+ Công suất làm lạnh: 18000 Btu/h.
+ Công nghệ: Turbo.
+ Kích thước, cân nặng: 
* Dàn lạnh: 910 mm x 294 mm x 206 mm; 10 Kg
* Dàn nóng: 853 mm x 602 mm x 349 mm; 34 Kg
+ Gas sử dụng: R32.
- Năm sản xuất: 2024.
- Bảo hành: 12 tháng.

06 Ti vi 
32 inch Cái 50

- Thông số kỹ thuật:
+ Kích cỡ màn hình: 32 inch.
+ Độ phân giải: HD.
+ Loại màn hình: LED nền (Drect LED), IPS LCD.
- Năm sản xuất: 2024.
- Bảo Hành: 24 tháng.

II. VẬT TƯ LẮP ĐẶT
1. Vật tư lắp đặt máy lạnh

STT Vật tư ĐVT Số lượng Ghi chú
1 Ống đồng máy lạnh 1 Hp Mét 50
2 Ống đồng máy lạnh 1,5 Hp Mét 186
3 Ống đồng máy lạnh 2 Hp Mét 111
4 Dây cáp điện 2.5 mm Mét            880
5 CB 16A Cái 46
6 CB 10A Cái 10
7 Simili cách nhiệt (si quấn) Kg 94
8 Ống ghen cách nhiệt Mét 347
9 Êke dầu nóng Cặp 56

2. Vật tư lắp đặt quạt treo tường:

Stt Vật tư ĐVT Số lượng Ghi chú

1 Phích cắm cái cái 159
2 Dây cáp điện 1.5 mm Mét 200
3 Nẹp điện 2 phân Cây 20
4 Dụng cụ đóng đinh đa năng Bộ 01
5 Hộp đinh Hộp 10
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6 Búa lục giác 0.5 kg Cái 01

3. Vật tư lắp đặt Ti vi 32 Inch

Stt Vật tư ĐVT Số lượng Ghi chú
1 Phích cắm cái Cái 50
2 Dây cáp điện 1.5 mm Mét 200
3 Nẹp điện 2 phân Cây 50
4 Khung treo ti vi 32inch Cái 50
5 Tắt kê 8 li Bịch 50
6 Vít 4 phân Kg 02
7 Mũi khoan tường 8 li Cái 05
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